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PHẦN IV: PHỤ LỤC 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Tiêu 

chí 

1.1 

1 [H1-1.1-01] 
Kế hoạch Chiến lược phát triển nhà trường 

giai đoạn 2020 – 2025. 
Năm 2021 Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.1-02] 

Biên bản về việc công khai; hình ảnh chuyên 

mục công khai trên trang web; các biểu mẫu 

công khai 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.1-03] 

Biên bản họp Hội đồng trường 

Kế hoạch giám sát việc thực hiện phương 

hướng chiến lược xây dựng và phát triển 

theo Nghị quyết của Hội đồng trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.1-04] 
Biên bản lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên về phương hướng phát triển nhà 

trường 

Năm học 2020-2021 Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.2 

1 [H1-1.2- 01] 
Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm 

kỳ 2020-2025 
Ngày 29/12/2020 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.2-02] 
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua và 

khen thưởng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 
Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

3 [H1-1.2-03] Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.2-04] Quyết định thành lập Hội đồng khoa học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

5 [H1-1.2-05] 
Quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị 

nâng lương, nâng lương trước hạn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

6 [H1-1.2-06] Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 10 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

7 [H1-1.2-07] Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng Năm học 2016-2017 Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

viên chức Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

8 [H1-1.2-08] Bảng các tiêu chí của Hội đồng thi đua 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

9 [H1-1.2-09] Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.3 

 

1 [H1-1.3-01] 
Quyết định công nhận Ban chấp hành Công 

đoàn 
Ngày 25/9/2017 

Công đoàn Giáo 

dục Thành phố 
Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.3-02] 
Quyết định công nhận Ban chấp hành Chi 

đoàn giáo viên 
Ngày 15/11/2019 Quận Đoàn 3 Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.3-03] 
Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn 

trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Quận Đoàn 3 Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.3-04] Kế hoạch hoạt động của Công đoàn 
Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Chủ tịch  

Công đoàn 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

5 [H1-1.3-05] 
Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn giáo viên 

Kế hoạch hoạt động của Đoàn trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Bí thư Chi đoàn 

giáo viên 

Bí thư Đoàn 

trường 

Phòng lưu trữ  

6 [H1-1.3-06] Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Chủ tịch  

Công đoàn 
Phòng lưu trữ  

7 [H1-1.3-07] 
Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi đoàn 

giáo viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Bí thư Chi đoàn 

giáo viên 
Phòng lưu trữ  

8 [H1-1.3-08] Báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Bí thư  

Đoàn trường 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

9 [H1-1.3-09] 
Quyết định chuẩn y Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 

2020-2025 

Nhiệm kỳ  

2020-2025 
Quận ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

10 [H1-1.3-10] 
Báo cáo và Chương trình hoạt động chi bộ 

hàng tháng 

Năm 2016 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Bí thư Chi bộ Phòng lưu trữ  

11 [H1-1.3-11] 
Thông báo công nhận “Chi bộ trong sạch vững 

mạnh” của Quận Ủy Quận 3 năm 2017 
Năm 2018 Quận Ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

12 [H1-1.3-12] 
Thông báo công nhận “Chi bộ trong sạch vững 

mạnh” của Quận Ủy Quận 3 năm 2018 
Năm 2019 Quận Ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

13 [H1-1.3-13] 
Thông báo công nhận “Chi bộ trong sạch vững 

mạnh” của Quận Ủy Quận 3 năm 2019 
Năm 2020 Quận Ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

14 [H1-1.3-14] 
Giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu 

biểu năm 2020 
Ngày 08/3/2021 Quận Ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

15 [H1-1.3-15] 
Thông báo công nhận “Chi bộ trong sạch vững 

mạnh” của Quận Ủy Quận 3 năm 2021 
Năm 2022 Quận Ủy Quận 3 Phòng lưu trữ  

16 [H1-1.3-16] 

Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của Công đoàn 

Các bằng khen của Tổng liên đoàn lao động 

Việt Nam; bằng khen của Liên đoàn lao 

động Thành phố; bằng khen của Công đoàn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Công đoàn Giáo 

dục Thành phố 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

giáo dục Việt Nam,... 

17 [H1-1.3-17] 

Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của Chi đoàn giáo viên 

Bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen 

của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh,... 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Quận đoàn 3 Phòng lưu trữ  

18 [H1-1.3-18] 

Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của Đoàn trường 

Bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen 

của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh,... 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Quận đoàn 3 Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.4 

1 [H1-1.4-01] 

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng do Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo 

ký 

Ngày 17/11/2021 

(Thầy Đăng Khoa – 

Hiệu trưởng) 

Ngày 6/12/2018  

(Thầy Mạnh Hùng –

Phó Hiệu trưởng) 

Ngày 10/12/2019  

(Cô Quế Vân – Phó 

Hiệu trưởng) 

Ngày 23/7/2019  

(Thầy Khánh Bảo –

Phó Hiệu trưởng) 

Sở GD&ĐT Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

2 [H1-1.4-02] 
Quyết định phân công nhiệm vụ Ban lãnh 

đạo nhà trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.4-03] 

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ 

chuyên môn, trưởng bộ phận và phó các bộ 

phận 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.4-04] 
Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn và Kế 

hoạch hoạt động các bộ phận 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ trưởng chuyên 

môn/ Tổ trưởng 

các bộ phận 

Phòng lưu trữ  

5 [H1-1.4-05] Kế hoạch cá nhân của giáo viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên bộ môn 
Phòng lưu trữ 

 
 

6 [H1-1.4-06] Biên bản họp tổ chuyên môn, các bộ phận 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Tổ trưởng chuyên 

môn/Trưởng các 

bộ phận 

Phòng lưu trữ 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

7 [H1-1.4-07] 

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong 

và ngoài nhà trường 

Kế hoạch, giáo án hoạt động ngoài giờ lên 

lớp 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ 

 
 

8 [H1-1.4-08] 

Kế hoạch, báo cáo thực hiện sinh hoạt 

chuyên đề của tổ chuyên môn 

Hình ảnh thực hiện chuyên đề của tổ chuyên 

môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.5 

1 [H1-1.5-01] Sổ Đăng bộ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ Học vụ Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.5-02] Danh sách xếp lớp học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ Học vụ Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

3 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên 

chủ nhiệm 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.6 

1 [H1-1.6-01] Sổ quản lý văn bản đi, văn bản đến 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Văn thư Phòng học vụ  

2 [H1-1.6-02] Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng học vụ  

3 [H1-1.6-03] Học bạ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng học vụ  

4 [H1-1.6-04] Sổ quản lý cấp phát văn bằng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Học vụ Phòng học vụ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

5 [H1-1.6-05] Sổ ghi đầu bài 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng học vụ  

6 [H1-1.6-06] 
Biên bản kiểm tra chuyên môn đối với giáo 

viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban kiểm tra 

nội bộ 
Phòng lưu trữ  

7 [H1-1.6-07] 

 

Sổ quản lý tài sản, tài chính 

 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

8 [H1-1.6-08] Dự toán ngân sách 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Nam 2021 

Hiệu trưởng 
Phòng kế 

toán 
 

9 [H1-1.6-09] Quyết định giao ngân sách 
Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Phòng kế 

toán 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm 2020 

Nam 2021 

10 [H1-1.6-10] Báo cáo quyết toán 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Hiệu trưởng 
Phòng kế 

toán 
 

11 [H1-1.6-11] 
Báo cáo công khai tài chính, tài sản 

Biên bản công khai tài chính, tài sản 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Kế toán 
Phòng kế 

toán 
 

12 [H1-1.6-12] Quy chế chi tiêu nội bộ 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Hiệu trưởng 
Phòng kế 

toán 
 

13 [H1-1.6-13] 

Hình ảnh giao diện các trang web điện tử và 

các phần mềm quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Kế toán Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

14 [H1-1.6-14] 
Văn bản Kết luận của Thanh tra Thành phố 

về việc quản lý tài sản 
Năm 2019 

Thanh tra  

Thành phố 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.7 

1 [H1-1.7-01] 

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

 

Năm 2017 

Năm 2018 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.7-02] 
Danh sách cử giáo viên đi học lớp tập huấn 

chuyên môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.7-03] Danh sách cử nhân viên đi học lớp tập huấn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.7- 04] 
Hướng dẫn thực hiện đăng ký giảng dạy và 

phân công chuyên môn năm học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

5 [H1-1.7-05] Phân công của bộ phận hành chánh 
Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 
Tổ trưởng  Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hành chánh 

6 [H1-1.7-06] Phân công của bộ phận học vụ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ trưởng  

Học vụ 
Phòng lưu trữ  

7 [H1-1.7-07] Phân công của bộ phận giám thị 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ trưởng  

Tổ Giám thị 
Phòng lưu trữ  

8 [H1-1.7-08] 
Danh sách giáo viên, nhân viên tham gia các 

hội thi, hội thao ngành 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Chủ tịch  

Công đoàn 
Phòng lưu trữ  

9 [H1-1.7-09] Bảng lương cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán 
Phòng Kế 

toán 
 

10 [H1-1.7-10] Hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên Năm học 2016-2017 Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

11 [H1-1.7-11] Hợp đồng mua bảo hiểm xã hội 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán 
Phòng Kế 

toán 
 

Tiêu 

chí 

1.8 

1 [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục nhà trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

 [H1-1.8-02] 
Biên bản họp ban giám hiệu và tổ trưởng 

chuyên môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.8-03] 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ 

Kế hoạch kiểm tra chuyên môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

3 [H1-1.8-04] Lịch kiểm tra nội bộ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.8-05] 

Biên bản phổ biến các văn bản của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân thành 

phố quy định về dạy thêm, học thêm đến toàn 

thể hội đồng sư phạm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

1.9 

1 [H1-1.9-01] 
Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức cấp tổ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Các tổ 

chuyên môn 
Phòng lưu trữ  

2 [H1-1.9-02] 
Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 

cấp trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban chấp hành 

Công đoàn 
Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.9-03] Biên bản họp Hội đồng sư phạm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

4 [H1-1.9-04] Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

5 [H1-1.9-05] 
Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân 

Biên bản họp của Ban Thanh tra nhân dân 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban Thanh tra 

nhân dân 
Phòng lưu trữ  

6 [H1-1.9-06] Quy chế dân chủ cơ sở 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

7 [H1-1.9-07] Hồ sơ đối thoại 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên môn, 

các bộ phận 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 
1 [H1-1.10-01] 

Phương án phòng cháy chữa cháy do Công an 

phòng cháy chữa cháy Quận 3 phê duyệt 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Công an Quận 3 Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

1.10 Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

2 [H1-1.10-02] 
Quyết định thành lập Ban phòng chống tai nạn 

thương tích 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

3 [H1-1.10-03] Kế hoạch y tế học đường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

4 [H1-1.10-04] 
Giấy chứng nhận đủ điểu kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Bộ phận y tế Phòng lưu trữ  

5 [H1-1.10-05] 
Giấy kiểm tra sức khoẻ theo quy định của 

nhân viên căn tin 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Bộ phận y tế Phòng lưu trữ  

6 [H1-1.10-06] Hình ảnh tập huấn phòng cháy chữa cháy Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

7 [H1-1.10-07] Hình ảnh các vị trí đặt hộp thư Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

8 [H1-1.10-08] 
Báo cáo kết quả công tác xây dựng trường 

học “an toàn – thân thiện – bình đẳng” 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

9 [H1-1.10-09] 

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; an toàn 

phòng, chống tai nạn thương tích; phòng 

chống cháy, nổ. 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

10 [H1-1.10-10] Hình ảnh truyền thông của y tế Năm học 2020-2021 Y tế Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

11 [H1-1.10-11] 

Kế hoạch phối hợp Đoàn trường với tổ Sinh 

học về hoạt động giáo dục cho học sinh phòng 

tránh tệ nạn xã hội 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Đoàn trường 

Tổ Sinh học 
Phòng lưu trữ  

12 [H1-1.10-12] 
Kế hoạch phòng, chống các tệ nạn xã hội và 

phòng, chống bạo lực trong nhà trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

13 [H1-1.10-13] 
Hồ sơ xử lý học sinh vi phạm bạo lực học 

đường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

2.1 

1 

H2-2.1-01] 

[H2-2.1-02] 

[H2-2.1-03] 

[H2-2.1-04] 

Hồ sơ cán bộ công chức của Hiệu trưởng và 

3 Phó Hiệu trưởng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 

Phó hiệu 

trưởng phụ 

trách cơ sở 

vật chất 

 

2 [H2-2.1-05] 
Kết quả đánh giá, xếp loại theo chuẩn đối với 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
Phòng lưu trữ  

3 [H2-2.1-06] 

Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng tham gia các lớp 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
Phòng lưu trữ  

4 [H2-2.1-07] 
Kết quả Đánh giá, phân loại viên chức đối với 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

5 [H2-2.1-08] 

Biên bản tổng hợp ý kiến của giáo viên đánh 

giá theo chuẩn đối với Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên 

môn/Các bộ phận 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

2.2 

 

1 [H2-2.2-01] 
Danh sách giáo viên 

Danh sách nhân viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Văn thư Phòng lưu trữ  

2 [H2-2.2-02] Danh sách giáo viên có trình độ trên chuẩn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Văn thư Phòng lưu trữ  

3 [H2-2.2-03] 
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại 

chuẩn nghề nghiệp của giáo viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Văn thư Phòng lưu trữ  

4 [H2-2.2-04] 
Kế hoạch báo cáo đề tài Khoa học kỹ thuật 

cấp trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách  

chuyên môn 

Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

5 [H2-2.2-05] 

Quyết định cử dự án dự thi khoa học cấp 

Thành phố 

Kết quả dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật 

cấp Thành phố 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

2.3 

1 [H2-2.3-01] 

Quyết định phân công công việc gắn với vị 

trí việc làm của nhân viên 

Hợp đồng lao động với nhân viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H2-2.3-02] Đánh giá xếp loại nhân viên 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

 

3 [H2-2.3-03] 
Hồ sơ nhân viên thư viện, kế toán, thủ quỹ, 

văn thư, y tế,… 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

Tiêu 1 [H2-2.4-01] Bảng thống kê độ tuổi học sinh 
Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 
Học vụ Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

chí 

2.4 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

2 [H2-2.4-02] Nội quy học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

3 [H2-2.4-03] 
Bản cam kết thực hiện an toàn giao thông và 

không bạo lực học đường của học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học sinh Phòng lưu trữ  

4 [H2-2.4-04] Sổ theo dõi học sinh vi phạm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giám thị Phòng lưu trữ  

5 [H2-2.4-05] 

Biên bản giáo viên chủ nhiệm làm việc với 

phụ huynh học sinh 

Biên bản giám thị làm việc với phụ huynh học 

sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên 

chủ nhiệm 

Giám thị 

Phòng lưu trữ  

6 [H2-2.4-06] Hòm thư góp ý Năm học 2016-2017 Văn thư Phòng lưu trữ Hình ảnh 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

đính kèm 

7 [H2-2.4-07] 
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa học sinh và 

Ban giám hiệu 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Đoàn trường Phòng lưu trữ  

8 [H2-2.4-08] 
Biên bản đối thoại giữa học sinh và Ban giám 

hiệu 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Đoàn trường Phòng lưu trữ  

9 [H2-2.4-09] 

Danh sách khen thưởng học sinh đạt thành tích 

cao trong học tập và trong các hoạt động 

phong trào 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng lưu trữ  

10 [H2-2.4-10] 
Danh sách học sinh nhận Quỹ học bổng Marie 

Curie 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  



128 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

11 [H2-2.4-11] 
Học bổng Quỹ khuyến học của các mạnh 

thường quân 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

12 [H2-2.4-12] 
Danh sách hỗ trợ học sinh mồ côi vì dịch 

Covid-19 
Năm học 2021-2022 Hiệu trưởng Kế toán  

13 [H2-2.4-13] Sổ khám sức khỏe học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Y tế Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

3.1 

1 [H3-3.1-01] Chứng nhận quyền sử dụng đất  

Phó hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phó hiệu 

trưởng phụ 

trách cơ sở 

vật chất 

 

2 [H3-3.1-02] 
Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường 

Hình ảnh khuôn viên nhà trường 
Năm 2021 

Phó hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

3 [H3-3.1-03] Hình các cổng trường, tường rào bao quanh Năm 2021 

Phó hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

4 [H3-3.1-04] Hình nhà thi đấu Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ Hình ảnh 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

đính kèm 

5 [H3-3.1-05] Hình sân trường Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

 
6 [H3-3.1-06] Hình phòng học dãy C Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 

Tiêu 

chí 

3.2 

1 [H3-3.2-01] Hình 1 phòng học Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

2 [H3-3.2-02] 

Hình ảnh phòng bộ môn: Lý – Công nghiệp, 

Sinh – Nông nghiệp, Hoá học, 3 phòng bộ 

môn Tin học, 2 phòng Thao giảng 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

3 [H3-3.2-03] 

Hình ảnh Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, thư viện, phòng truyền 

thống. 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

Tiêu 

chí 

3.3 

1 [H3-3.3-01] 

Hình ảnh Khối hành chính quản trị gồm 

phòng làm việc của Hiệu trưởng: 1, Phó hiệu 

trưởng: 3. Văn phòng: 3. Phòng giáo viên: 1. 

Phòng y tế: 1. Hội trường khu F: 1. Phòng 

Công đoàn: 1. Nhà kho: 2. Phòng khách: 1 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

2 [H3-3.3-02] 

Hình ảnh Nhà xe cho cán bộ giáo viên nhân 

viên tại khu vực cổng chính Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa. Và nhà xe học sinh sát đường Ngô 

Thời Nhiệm 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

3 [H3-3.3-03] Biên bản kiểm kê thiết bị, đồ dùng dạy học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

4 [H3-3.3-04] 
Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng 

dạy học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

5 [H3-3.3-05] Hình ảnh phòng nghỉ giáo viên Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

6 [H3-3.3-06] Hình ảnh Khối nhà hành chính Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

 7 [H3-3.3-07] 

Hình ảnh các phòng thuộc khối hành chính – 

quản trị được trang bị máy tính, máy in, có 

nối mạng internet 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

Tiêu 

chí 

3.4 

1 [H3-3.4-01] 

Hình ảnh nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, 

công nhân viên ở khu hành chính. Và nhà vệ 

sinh riêng cho giáo viên, công nhân viên ở 

khu B. 

Hình ảnh nhà vệ sinh học sinh gồm có 3 khu 

được cải tạo mới: khu A: 1 nhà vệ sinh nam, 

Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

khu B: 1 nhà vệ sinh nữ, khu F gồm có 2 nhà 

vệ sinh: nam nữ ở mỗi tầng lầu. 

2 [H3-3.4-02] Hoá đơn thanh toán tiền nước sinh hoạt 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

3 [H3-3.4-03] 
Hoá đơn thanh toán tiền nước uống tinh 

khiết 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

4 [H3-3.4-04] Giấy kiểm định chất lượng nước 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Y tế Phòng lưu trữ  

5 [H3-3.4-05] 
Hoá đơn thanh toán dịch vụ thu gom rác sinh 

hoạt 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

6 [H3-3.4-06] 
Hình ảnh khu vực chứa rác thải, thùng đựng 

và phân loại rác thải 
Năm 2021 Văn thư Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Tiêu 

chí 

3.5 

1 [H3-3.5-01] 
Danh mục thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học 

của nhà trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

2 [H3-3.5-02] 
Sổ phòng thí nghiệm Vật lý 

Sổ phòng thí nghiệm Hoá học 

Sổ phòng thí nghiệm Sinh học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách phòng thực 

hành 

Phòng Thực 

hành 
 

3 [H3-3.5-03] 
Hình phòng học có máy chiếu 

Hình phòng thiết bị 
Năm học 2020-2021 Văn thư Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 

4 [H3-3.5-04] Giấy đề nghị sửa chữa trang thiết bị 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách cơ sở 

vật chất 

Phòng lưu trữ  

5 [H3-3.5-05] Hình phòng máy vi tính Năm học 2020-2021 Văn thư Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

6 [H3-3.5-06] Hợp đồng cung cấp dịch vụ internet 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  



133 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

7 [H3-3.5-07] Hình phòng đồ dụng dạy học tự làm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

8 [H3-3.5-08] Hình phòng thực hành Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách phòng thực 

hành 

Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

Tiêu 

chí 

3.6 

1 [H3-3.6-01] Hình ảnh thư viện Năm học 2020-2021 
Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 

2 [H3-3.6-02] 

Hình ảnh nội quy thư viện, bản hướng dẫn 

giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý sử dụng 

tài liệu trong thư viện 

Năm học 2020-2021 
Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 

3 [H3-3.6-03] 

Hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của 

thư viện như: các loại sổ đăng ký, sổ mượn 

sách của giáo viên, học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ  

4 [H3-3.6-04] Hình ảnh buổi triển lãm sách 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ 

Hình ảnh 

đính kèm 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

5 [H3-3.6-05] Biên bản kiểm kê thư viện 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ  

6 [H3-3.6-06] Hoá đơn mua sách báo tạp chí 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ  

7 [H3-3.6-07] Quyết định công nhận thư viện xuất sắc 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên phụ 

trách Thư viện 
Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

4.1 

1 [H4-4.1-01] Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H4-4.1-02] 
Quyết định thành lập ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

3 [H4-4.1-03] Biên bản đại hội cha mẹ học sinh trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban đại điện 

Cha mẹ học sinh 
Phòng lưu trữ  

4 [H4-4.1-04] 

Kế hoạch hoạt động của ban đại diện cha mẹ 

học sinh và Báo cáo hoạt động của Ban đại 

diện cha mẹ học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban đại điện 

Cha mẹ học sinh 
Phòng lưu trữ  

5 [H4-4.1-05] 
Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh 

trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban đại điện 

Cha mẹ học sinh 
Phòng lưu trữ  

6 [H4-4.1-06] 
Hướng dẫn họp cha mẹ học sinh (Đầu năm, 

cuối Học kỳ 1, cuối Học kỳ 2) 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

7 [H4-4.1-07] Biên bản họp cha mẹ học sinh lớp 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Tiêu 

chí 

4.2 

1 [H4-4.2-01] 
Biên bản họp Hội đồng sư phạm học chính 

trị, tập huấn sư phạm đầu năm học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Thư ký Hội đồng Phòng lưu trữ  

2 [H4-4.2-02] Hướng dẫn công tác chủ nhiệm hàng tháng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

3 [H4-4.2-03] Bảng tổng kết Quỹ tài trợ giáo dục 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

4 [H4-4.2-04] 

Bảng tổng kết Quỹ học bổng Marie Curie 

Danh sách học sinh nhận học bổng Marie 

Curie 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

5 [H4-4.2-05] Kế hoạch giáo dục truyền thống 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Đoàn trường 
Đoàn trường 
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

6 [H4-4.2-06] Kế hoạch Hội diễn văn nghệ 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Ban Văn nghệ Phòng lưu trữ  

7 [H4-4.2-07] Kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ Thể dục Phòng lưu trữ  

8 [H4-4.2-08] Kế hoạch chăm sóc trẻ em nghèo 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Đoàn trường Đoàn trường  

9 [H4-4.2-09] Biên nhận xây dựng nhà tình thương 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Kế toán Kế toán  

10 [H4-4.2-10] 
Biên nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng 

Nguyễn Thị Bình 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Kế toán Kế toán  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tiêu 

chí 

5.1 

1 [H5-5.1-01] 
Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  

7 [H5-5.1-02] 
Nội dung hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn 

từng tháng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chuyên 

môn 

Phòng lưu trữ  

8 [H5-5.1-03] Kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên Phòng lưu trữ  

9 [H5-5.1-04] Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.1-05] 
Hình giáo viên tổ chức dạy học đổi mới 

phương pháp giảng dạy 
Năm học 2020-2021 Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  

3 [H5-5.1-06] Hồ sơ dạy học dự án, dạy học STEM 
Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 
Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

4 [H5-5.1-07] Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh Năm học 2020-2021 Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

5 [H5-5.1-08] 
Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh của tổ 

chuyên môn 
Năm học 2020-2021 Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  

6 [H5-5.1-09] 
Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh của giáo 

viên 
Năm học 2020-2021 Giáo viên Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

5.2 

1 [H5-5.2-01] 
Kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu 

Danh sách giúp đỡ học sinh yếu 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Giáo viên Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.2-02] 

Kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ của nhà 

trường 

Kế hoạch hoạt động của từng câu lạc bộ 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng 

Giáo viên 
Phòng lưu trữ  

3 [H5-5.2-03] Kế hoạch giáo dục học sinh học hòa nhập Năm học 2020-2021 Giáo viên Phòng lưu trữ  

4 [H5-5.2-04] Kế hoạch chương trình tiếp sức đến trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Chủ tịch  

Công đoàn 
Phòng lưu trữ  

5 [H5-5.2-05] Danh sách tuyên dương học sinh Giỏi cấp Năm học 2016-2017 Phó Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Thành phố, Olympic tháng 4, Khoa học kỹ 

thuật… 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

phụ trách chuyên 

môn 

Tiêu 

chí 

5.3 

1 [H5-5.3-01] 
Kế hoạch Giáo dục địa phương của tổ 

chuyên môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chuyên 

môn 

Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.3-02] Kế hoạch ngoại khóa của các tổ chuyên môn 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  

3 [H5-5.3-03] 
Kế hoạch báo cáo đề tài khoa học kỹ thuật 

cấp trường 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chuyên 

môn 

Phòng lưu trữ  

Tiêu 

chí 

5.4 

1 [H5-5.4-01] 
Kế hoạch ngoại khóa trải nghiệm của nhà 

trường 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.4-02] Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp 
Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

nhiệm, kỷ luật 

3 [H5-5.4-03] Kế hoạch hướng nghiệp 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

4 [H5-5.4-04] 
Quyết định phân công giáo viên tham gia 

ngoại khóa 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  

5 [H5-5.4-05] Bài thu hoạch ngoại khóa của học sinh 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ  

6 [H5-5.4-06] 
Hình ảnh học sinh tham gia chương trình 

ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ chuyên môn Phòng lưu trữ 
Hình ảnh 

đính kèm 

7 [H5-5.4-07] Báo cáo đánh giá hoạt động trải nghiệm Năm học 2016-2017 Phó Hiệu trưởng Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

phụ trách chuyên 

môn 

Tiêu 

chí 

5.5 

1 [H5-5.5-01] Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.5-02] Kế hoạch năm học tổ giáo dục công dân 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổ Giáo dục  

công dân 
Phòng lưu trữ  

3 [H5-5.5-03] Báo cáo về hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chủ 

nhiệm, kỷ luật 

Phòng lưu trữ  

4 [H5-5.5-04] 
Kế hoạch tổ chức học bơi năm học 2019-

2020 
Năm học 2019-2020 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách chuyên 

môn 

Phòng lưu trữ  

5 [H5-5.5-05] Bản báo cáo các đề tài khoa học kỹ thuật 
Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Học sinh 

thực hiện 
Phòng lưu trữ  
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Nơi lưu trữ Ghi chú 

Năm học 2020-2021 

Tiêu 

chí 

5.6 

1 [H5-5.6-01] 
Bảng tổng hợp kết quả học lực, hạnh kiểm 

của học sinh trong 5 năm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng lưu trữ  

2 [H5-5.6-02] 
Bảng tổng hợp tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt 

nghiệp trung học phổ thông trong 5 năm 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng lưu trữ  

3 [H5-5.6-03] Bảng tổng hợp tỷ lệ học sinh lưu ban 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Học vụ Phòng lưu trữ  

 


